
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số:        /TB-KSBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày       tháng   9   năm 2025    

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho nhu cầu mua sắm trang phục cho 
cán bộ Kiểm dịch Y tế năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
- Tên chủ đầu tư: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
- Địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, khu phố Long Hưng, phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Huỳnh 

Thị Ngọc Điệp, viên chức phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật.

- Số điện thoại: 02773.852756.
- Email: banmuasamcdcdt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Huỳnh Thị Ngọc Điệp - viên chức phòng Tổ 

chức – Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Cơ sở 2), địa chỉ: số 394, 
đường Lê Đại Hành, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.   

- Nhận qua email: banmuasamcdcdt@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 
- Từ 08 giờ, ngày 22 tháng 9 năm 2025 đến trước 16 giờ 30 ngày 01 tháng 

10 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 
- Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục hàng hoá:

mailto:banmuasamcdcdt@gmail.com
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STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 
thuật

Đơn vị 
tính

Số lượng/ 
khối lượng

01 Áo quần đồng phục

- Áo sơ mi nữ dài tay: mầu trắng, cổ đức 
có chân, nẹp áo lật vào trong kiểu bu 
dông, có đỉa hai cầu vai, hai túi ngực có 
nắp, tay dài măng séc, vai có quai để cài 
phù hiệu, thân trước có hai ly chiết từ gấu 
lên ngực áo, thân sau cũng có hai ly chiết 
từ gấu lên.
- Áo sơ mi nữ ngắn tay: mầu trắng, cổ 
đức có chân, nẹp áo lật vào trong kiểu bu 
dông, có đỉa hai cầu vai, hai túi ngực có 
nắp, vai có quai để cài phù hiệu, thân 
trước có hai ly chiết từ gấu lên ngực áo, 
thân sau cũng có hai ly chiết từ gấu lên.
- Quần âu nữ: quần ôm hơi vẩy, mầu 
xanh tím than, có hai túi thẳng ở thân 
trước và một túi cơi đằng sau, hai ly 
chìm, túi thẳng.
- Áo sơ mi nam ngắn tay: mầu trắng, cổ 
đức có chân, kiểu bu dông, vai có hai 
quai cài phù hiệu, hai túi ngực có nắp. 
Nẹp lật vào trong, áo có măng séc, có hai 
cúc, có một túi bên trái, bị túi đáy hơi 
lượn tròn, miệng túi may một đường 3 
cm.
- Áo sơ mi nam dài tay: mầu trắng, cổ 
đức có chân, kiểu bu dông, có đỉa hai cầu 
vai, hai túi ngực có nắp, tay dài măng 
séc, vai có hai quai để cài phù hiệu.
- Quần âu nam: quần âu 1 ly bong thân 
trước, mầu xanh tím than, có hai túi 
thẳng ở thân quần trước và một túi cơi 
đằng sau, kiểu hai ply lật, cửa quần có 
khoá kéo, đầu cạp có một móc và một 
cúc nằm trong, có 6 đỉa chia đều, gấu 
quần làm chếch có mặt nguyệt.
-  Chất lượng vải áo: vải Kate mềm, co 
giản thoải mái, thấm hút tốt, không nhăn, 
giữ form dáng tốt, không bay màu.
- Chất lượng vải quần: vải quần tây co 
giãn không nhăn, không xù lông, giữ 
form dáng tốt, không bay màu.

Bộ 26

2 Thắt lưng - Thắt lưng: da bò, màu đen. Chiếc 13

3 Giầy da Màu đen, buộc dây, thấp cổ Đôi 13

4 Cập da - Cặp da: màu đen Chiếc 13

5 Tất - Màu xanh đen. Đôi 26



6 Bộ đồ đi mưa - Phù hợp size của từng người, có tay 
dài, một màu tím than. Bộ 13

7 Cúc áo mùa hè 13 ly

Phù hiệu cúc áo là khối hình tròn bằng 
kim loại mạ màu vàng tươi, mặt trước 
có biểu tượng hình con rắn quấn quanh 
một chiếc kim, hai bên là hai bông lúa, 
phía ngoài có hình viền tròn bao quanh 
10 cúc/bộ, có đường kính 13mm.

Bộ 26

8 Cầu vai áo E1

Làm bằng sợi tổng hợp màu xanh tím 
than, là khối hình đa giác 5 cạnh, chiều 
dài 120 mm, đầu trong rộng 40 mm và 
đầu ngoài rộng 50 mm, độ chếch đầu 
nhọn 18 mm, xung quanh thêu đường 
viền màu vàng rộng 1,5 mm. Đầu phía 
trong có cúc bằng kim loại dập nổi biểu 
tượng kiểm dịch y tế màu vàng tươi 
đường kính 10 mm. Mặt trên cầu vai có 
gắn khối biểu tượng kiểm dịch y tế 
chính hoặc ngôi sao nổi màu vàng tươi.

Mẫu e1 sử dụng đối với kiểm dịch 
viên y tế

Bộ 01

9 Phù hiệu cài ve áo 

- Là khối biểu tượng dập bằng kim 
loại, mạ màu vàng tươi, kích thước 20 
mm x 17 mm, dập nổi chiếc kim và 
hình con rắn, đặt chéo lên hình lá cờ có 
nổi sọc kẻ, mặt sau có khuy cài lên ve 
áo

Đôi 02

10 Bộ Mũ Kepi 

- Phần trên của mũ có màu trắng, lưỡi 
trai có màu đen, vành thân mũ màu 
xanh tím than, mặt trước có gắn phù 
hiệu, viền vành trên thân mũ là dây nỉ 
màu vàng, đường kính 1,5 mm; viền 
vành dưới thân mũ có hai dây nỉ màu 
vàng, đường kính 8 mm, hai bên có hai 
khuy, được đính bằng ngôi sao nổi màu 
vàng tươi.

Chiếc 01

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: 
Hàng hoá phải được vận chuyển giao trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật (Cơ sở 2), địa chỉ: Số 394, đường Lê Đại Hành, Phường Mỹ Trà, tỉnh 
Đồng Tháp và hàng hoá phải đảm bảo đúng chất lượng, số lượng và được bảo 
quản theo yêu cầu của Nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tối đa trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp 
đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  Sau khi nhận hàng 



hoá theo hợp đồng đã ký và Nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên 
quan (Hoá đơn GTGT và các tài liệu khác (nếu có)), Bên mời thầu sẽ thanh toán 
01 lần duy nhất theo hình thức chuyển khoản cho Nhà thầu, Nhà cung cấp.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.
Rất mong Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm và gửi 

Báo giá theo mẫu Phụ lục đính kèm.
Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Tùng



MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 
cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 
các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT Danh mục 
thiết bị y tế (2)

Ký, mã, nhãn 
hiệu, model, hãng 

sản xuất(3)
Mã HS(4) Năm sản

xuất(5)
Xuất 
xứ(6)

Số lượng/ 
khối 

lượng(7)

Đơn 
giá(8) 

(VND)

Chi phí cho 
các dịch vụ 
liên quan(9)

(VNĐ)

Thuế, phí, 
lệ phí (nếu

có)(10)

(VND)

Thành 
tiền(11)

(VND)

1 Thiết bị A
2 Thiết bị B

Tổng cộng
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể 
từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm....



Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để 
gửi báo giá và các tài liệu liên quan
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